
BẢNG TỔNG HỢP  NHU CẦU KINH PHÍ TẶNG QUÀ TẾT CHO HỘ NGHÈO,
HỘ CẬN NGHÈO NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH NGỌ NĂM 2026

(Kèm theo Công văn số          /SNNMT-PTNT ngày      /01/2026, của Sở Nông nghiệp và Môi trường)

ĐVT: 1.000 đồng

TT Tên xã, phường

Kinh phí

Ghi chúHộ nghèo Hộ cận nghèo 
Tổng

Số hộ Thành tiền Số hộ Thành tiền
(1) (2) (3) (4)=(3)x700.000đ (5) (6)=(5)x500.000đ (7)=(4)+(6)

1 Phường Hoa Lư 161 112,700 291 145,500 258,200
2 P.Tây Hoa Lư 163 114,100 233 116,500 230,600
3 P. Hồng Quang 97 67,900 169 84,500 152,400
4 Phường Thành Nam 58 40,600 104 52,000 92,600
5 Phường Trường Thi 160 112,000 290 145,000 257,000
6 Phường Yên Sơn 34 23,800 54 27,000 50,800
7 Phường Châu Sơn 99 69,300 162 81,000 150,300
8 Phường Hà Nam 101 70,700 249 124,500 195,200
9 Phường Kim Bảng 61 42,700 88 44,000 86,700

10 Phường Kim Thanh 93 65,100 90 45,000 110,100
11 P.Lý Thường Kiệt 70 49,000 79 39,500 88,500
12 Phường Phù Vân 112 78,400 93 46,500 124,900
13 Phường Tam Chúc 53 37,100 91 45,500 82,600
14 Phường Đông Hoa

Lư
132 92,400 151 75,500 167,900

15 Phường Mỹ Lộc 92 64,400 218 109,000 173,400
16 Phường Nam Hoa Lư 132 92,400 263 131,500 223,900
17 Phường Tam Điệp 20 14,000 28 14,000 28,000
18 Phường Trung Sơn 26 18,200 47 23,500 41,700
19 Phường Yên Thắng 82 57,400 132 66,000 123,400
20 Phường Đồng Văn 59 41,300 116 58,000 99,300
21 Phường Duy Hà 66 46,200 104 52,000 98,200
22 Phường Duy Tân 85 59,500 180 90,000 149,500
23 Phường Duy Tiên 117 81,900 141 70,500 152,400
24 Phường Lê Hồ 89 62,300 144 72,000 134,300
25 Phường Nguyễn Úy 83 58,100 130 65,000 123,100
26 Phường Tiên Sơn 54 37,800 83 41,500 79,300
27 Phường Đông A 105 73,500 112 56,000 129,500
28 Phường Liêm Tuyền 63 44,100 88 44,000 88,100
29 Phường Nam Định 355 248,500 599 299,500 548,000
30 Phường Phủ Lý 86 60,200 165 82,500 142,700
31 P.Thiên Trường 78 54,600 131 65,500 120,100
32 Phường Vị Khê 105 73,500 203 101,500 175,000
33 Xã Cúc Phương 37 25,900 35 17,500 43,400
34 Xã Đại Hoàng 155 108,500 107 53,500 162,000
35 Xã Đồng Thịnh 83 58,100 283 141,500 199,600
36 Xã Gia Hưng 107 74,900 144 72,000 146,900
37 Xã Gia Lâm 115 80,500 178 89,000 169,500
38 Xã Gia Phong 90 63,000 63 31,500 94,500

39 Xã Gia Trấn 80 56,000 96 48,000 104,000
40 Xã Gia Tường 80 56,000 117 58,500 114,500
41 Xã Gia Vân 96 67,200 95 47,500 114,700
42 Xã Gia Viễn 128 89,600 114 57,000 146,600
43 Xã Giao Ninh 109 76,300 286 143,000 219,300
44 Xã Hồng Phong 27 18,900 400 200,000 218,900
45 Xã Nghĩa Hưng 16 11,200 257 128,500 139,700
46 Xã Nghĩa Sơn 16 11,200 268 134,000 145,200
47 Xã Nho Quan 144 100,800 188 94,000 194,800
48 Xã Phú Long 52 36,400 59 29,500 65,900
49 Xã Phú Sơn 111 77,700 258 129,000 206,700
50 Xã Quỹ Nhất 42 29,400 315 157,500 186,900
51 Xã Rạng Đông 8 5,600 153 76,500 82,100
52 Xã Cát Thành 87 60,900 432 216,000 276,900
53 Xã Cổ Lễ 131 91,700 378 189,000 280,700
54 Xã Hiển Khánh 85 59,500 243 121,500 181,000
55 Xã Liên Minh 65 45,500 200 100,000 145,500
56 Xã Minh Tân 61 42,700 225 112,500 155,200
57 Xã Nam Đồng 81 56,700 126 63,000 119,700
58 Xã Nam Hồng 80 56,000 145 72,500 128,500
59 Xã Nam Ninh 77 53,900 171 85,500 139,400
60 Xã Ninh Giang 115 80,500 330 165,000 245,500
61 Xã Phong Doanh 146 102,200 293 146,500 248,700
62 Xã Quang Hưng 34 23,800 222 111,000 134,800
63 Xã Tân Minh 128 89,600 439 219,500 309,100
64 Xã Trực Ninh 47 32,900 216 108,000 140,900
65 Xã Vạn Thắng 161 112,700 140 70,000 182,700
66 Xã Vụ Bản 82 57,400 115 57,500 114,900
67 Xã Vũ Dương 176 123,200 292 146,000 269,200
68 Xã Ý Yên 200 140,000 304 152,000 292,000
69 Xã Yên Cường 304 212,800 384 192,000 404,800
70 Xã Yên Đồng 202 141,400 240 120,000 261,400
71 Xã Giao Bình 68 47,600 291 145,500 193,100
72 Xã Giao Hòa 122 85,400 214 107,000 192,400
73 Xã Giao Hưng 104 72,800 173 86,500 159,300
74 Xã Giao Minh 94 65,800 194 97,000 162,800
75 Xã Giao Phúc 43 30,100 236 118,000 148,100
76 Xã Giao Thủy 97 67,900 223 111,500 179,400
77 Xã Hải An 76 53,200 156 78,000 131,200
78 Xã Hải Anh 136 95,200 384 192,000 287,200
79 Xã Hải Hậu 124 86,800 329 164,500 251,300
80 Xã Hải Hưng 167 116,900 489 244,500 361,400
81 Xã Hải Quang 54 37,800 159 79,500 117,300
82 Xã Hải Thịnh 73 51,100 186 93,000 144,100
83 Xã Hải Tiến 118 82,600 323 161,500 244,100
84 Xã Hải Xuân 122 85,400 324 162,000 247,400
85 Xã Minh Thái 110 77,000 393 196,500 273,500
86 Xã Ninh Cường 132 92,400 268 134,000 226,400
87 Xã Xuân Giang 105 73,500 207 103,500 177,000
88 Xã Xuân Hồng 66 46,200 238 119,000 165,200
89 Xã Xuân Hưng 131 91,700 201 100,500 192,200
90 Xã Xuân Trường 99 69,300 228 114,000 183,300
91 Xã Bình Minh 173 121,100 221 110,500 231,600
92 Xã Chất Bình 91 63,700 102 51,000 114,700
93 Xã Định Hóa 130 91,000 184 92,000 183,000
94 Xã Đồng Thái 181 126,700 183 91,500 218,200
95 Xã Khánh Hội 119 83,300 148 74,000 157,300
96 Xã Khánh Nhạc 122 85,400 145 72,500 157,900
97 Xã Khánh Thiện 142 99,400 138 69,000 168,400
98 Xã Khánh Trung 158 110,600 249 124,500 235,100
99 Xã Kim Đông 19 13,300 33 16,500 29,800

100 Xã Kim Sơn 107 74,900 185 92,500 167,400
101 Xã Lai Thành 104 72,800 191 95,500 168,300
102 Xã Nghĩa Lâm 29 20,300 197 98,500 118,800
103 Xã Phát Diệm 191 133,700 237 118,500 252,200
104 Xã Quang Thiện 143 100,100 176 88,000 188,100
105 Xã Quỳnh Lưu 50 35,000 82 41,000 76,000
106 Xã Thanh Sơn 112 78,400 222 111,000 189,400
107 Xã Yên Khánh 184 128,800 295 147,500 276,300
108 Xã Yên Mạc 147 102,900 155 77,500 180,400
109 Xã Yên Mô 146 102,200 240 120,000 222,200
110 Xã Yên Từ 108 75,600 156 78,000 153,600
111 Xã Bắc Lý 123 86,100 151 75,500 161,600
112 Xã Bình An 264 184,800 230 115,000 299,800
113 Xã Bình Giang 209 146,300 144 72,000 218,300
114 Xã Bình Lục 199 139,300 162 81,000 220,300
115 Xã Bình Mỹ 190 133,000 211 105,500 238,500
116 Xã Bình Sơn 260 182,000 147 73,500 255,500
117 Xã Liêm Hà 79 55,300 81 40,500 95,800
118 Xã Lý Nhân 167 116,900 230 115,000 231,900
119 Xã Nam Lý 218 152,600 262 131,000 283,600
120 Xã Nam Minh 112 78,400 160 80,000 158,400
121 Xã Nam Trực 111 77,700 172 86,000 163,700
122 Xã Nam Xang 151 105,700 265 132,500 238,200
123 Xã Nhân Hà 124 86,800 178 89,000 175,800
124 Xã Tân Thanh 61 42,700 126 63,000 105,700
125 Xã Thanh Bình 50 35,000 82 41,000 76,000
126 Xã Thanh Lâm 91 63,700 121 60,500 124,200
127 Xã Thanh Liêm 57 39,900 108 54,000 93,900
128 Xã Trần Thương 163 114,100 115 57,500 171,600
129 Xã Vĩnh Trụ 187 130,900 254 127,000 257,900

Cộng 14,162 9,913,400 25,293 12,646,500 22,559,900


		2026-01-21T08:51:17+0700


		2026-01-21T08:51:14+0700




